ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 9 (LẦN 5)
Câu 1: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4
A. Na – Al – Fe – K                                B.Al – Fe – Mg – Cu

C.  Na – Al – Cu                                     D.K – Mg – Ag – Fe

Câu 2: Hòa tan 1,44 g kim loại X(II) bằng 250 ml dd H2SO4 0,3 M. Để trung hòa lượng a xit dư cần dùng 60 ml dd NaOH 0,5M. Vậy X là: 

A. Ca         B. Mg           C. Zn                    D. Ba

Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.

A. K – Na                 B. Na – Al           C. Al – Cu                 D. Mg – K

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5 M. Vậy M là:    

 A. Fe                    B. Mg                       C.  Ca                             D. Al

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Al( X ( Al2(SO4)3 (Y ( Al2(SO4)3 ( Z. 

Vậy X, Y, Z là:

A. Al(OH)3, Al2O3, BaSO4        B. AlCl3, Al(OH)3, BaSO4
C. Al2O3, Al(OH)3, BaSO4         D. Tất cả đều sai

Câu 6: Kim loại dẫn điện tốt nhất là : 

               A. Ag                 B. Al             C. Cu                        D. Fe

Câu 7: Khi cho từ từ Na vào dung dịch đựng CuCl2 dư có thêm dung dịch phênolphtalêin thì hiện tượng quan sát được lần lượt sẽ là: 

A. Có khí thoát ra đồng thời dung dịch chuyển thành màu hồng sau xuất hiện kết tủa màu xanh      

B. Có khí thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa màu xanh

C. Dung dịch chuyển thành màu hồng sau xuất hiện kết tủa màu xanh

D. Không có hiện tượng

Câu 8: Gang là hợp kim của Sắt và Các bon trong đó hàm lượng Các bon chiếm: 

A.  < 2%         B. 2  -  5 %                  C.   5  - 7 %                     D.  7- 9 %

Câu 9: Không nên dùng kim loại nào sau đây để đựng vôi , nước vôi hoặc vữa xây dựng vì dễ bị ăn mòn nhanh: 

A. Fe                         B. Cu                      C. Ag               D. Al               

Câu 10: Ngâm một dây sắt trong  dung dịch Đồng sunfat cho tới khi sắt không thể tan thêm được nữa. Lấy dây sắt ra rủa nhẹ và làm khô thì thấy khối lượng dây sắt tăng 1g.Vậy khối lượng Sắt đã phản ứng là:   

A. 8                                B. 7                   C. 9                  D. 6 
Câu 11: Oxit tác dụng được với nước để tạo ra axit là: 

  A. CO           B. FeO         C. CaO                 D. SO3

Câu 12: Để loại bỏ Fe ra khỏi hỗn hợp (Cu và Fe) thì ta cho hỗn hợp vào:

  A. Dung dịch AgNO3 dư.    B. Dung dịch FeCl2 dư.    

  C. Nước dư.                         D. Dung dịch HCl dư. 

..............................................................................................................................
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 9 LẦN 5 

Câu 1: Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ giới hạn sinh thái của : Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0 độ đến 56 độ C. Trong đó điểm cực thuận là 32 độ C

…………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 5 Môn Vật lí 9
Câu 1: (3,0 điểm) Người ta lắp đặt máy tăng thế ,hạ thế ở vị trí nào trên đườn dây tải điện đi xa?Tại sao? Câu 2: (2,5 điểm) Trình bày cấu tạo và nguyên tắc HĐ của máy biến thế? Kể tên hai thiết bị dùng điện ở gia đình có máy biến thế? Câu 3: (4,5 điểm) Cuối đường đây truyền tải điện năng đi xa người ta đặt một máy biến thế có các cuộn dây là 20000 vòng và 100 vòng a) Máy này là tăng thế hay hạ thế?Tại sao? Cuộn dây nào là sơ cấp, thứ cấp? b) Biết hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là 220V .Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp? c) Đường dây này cần truyền tải công suất 100kW đi xa mà hao phí chỉ 5%. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây và điện trở đường dây? 

Ghi chú: Các nhóm hoàn thành sản phẩm STEM : Xe thu gom đinh sắt ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 5    Môn : Công Nghệ 9
Câu 1: (2,0 điểm) Trên một ổ cắm điện có ghi 250V-10A . Nêu ý nghĩa các số ghi này? Câu 2: (8,0 điểm) Cho 2 sơ đồ Cho 2 sơ đồ hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn? a. Sơ đồ này thường lắp đặt ở đâu trong thực tế? b. Dùng sơ đồ 2 lắp đặt cho cầu thang của 1 gia đinh.
TRƯỜNG THCS LIÊN ĐỒNG                          NỘI DUNG ÔN TẬP Ở NHÀ

             TỔ KHXH                                              

                                  Trong thời gian nghỉ phòng chống virus CORONA

                                                  (Thời gian: 23/03 -29/03/2020)

MÔN: NGỮ VĂN 9

Câu 1 Tìm hiểu về nhà thơ Thanh Hải: cuộc đời, sự nghiệp, những tác phẩm chính, đề tài, phong cách thơ?

Câu 2 Tìm hiểu về bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ”: Hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, thể thơ, phương thức biểu đạt, bố cục?

Câu 3 Hãy viết một đoạn văn ngắn( 15-20 dòng) với chủ đề: Thanh niên chung tay đẩy lùi bệnh dịch Covid- 19.

MÔN : LỊCH SỬ 9

Câu 1: Hoàn thành các mốc thời gian sau của lịch sử thế giới đã học ở Lịch sử lớp 9: 

            17.8.1945; 02.9.1945; 01.01.1959. Các mốc thời gian trên cho biết điều gì?

Câu 2: Tại sao nói : năm 1960 là “ Năm Châu Phi “ ?.

Câu 3: Kể tên 3 nhà cách mạng nổi tiếng của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế

            giới thứ hai mà em đã được tìm hiểu ở Lịch sử lớp 9.

Câu 4: Trong chương trình khai thác lần thứ hai ở nước ta, thực dân Pháp tập trung đầu tư vốn

             vào những lĩnh vực nào? Nguyên nhân?

Câu 5: Trong 5 giai cấp, tầng lớp ở nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những giai 

            cấp nào sẽ là lực lượng chính của cách mạng giải phóng dân tộc? Lý do?

(  các em làm đầy đủ, chu đáo vào vở bài tập hoặc vở ghi để sau thầy cô chấm điểm )

MÔN: ĐỊA LÝ 9

Câu 1:Dựa vào các thông tin đã có để hoàn thành các nội dung còn lại trong bảng sau đây:

	
	Bắc Trung Bộ


	Cả nước

	
	2000
	2003
	2000
	2003

	Dân số(triệu người)
	10,1
	10,4
	77,6
	80,9

	Diện tích(km2)
	51511
	51511
	329314
	329314

	Mật độ(người/km2)
	
	
	
	

	Tỉ lệ dân thành thị(%)
	12,9
	13,3
	24,1
	25,8


Nhận xét mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị của Bắc Trung Bộ so với cả nước.

Câu 2:Tại sao vùng Bắc Trung Bộ có tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao?

Câu 3: Là một quốc gia ngành nông nghiệp đang đóng vai trò quan trọng sẽ có những thuận lợi gì trong việc phòng chống dịch bệnh đang diễn ra?

Câu 4: Cách tiêu thụ nông sản dư thừa ở các vùng chuyên canh như thế nào cho hợp lí?

Câu 5: Làm thế nào để tăng sản lượng lương thực bình quân đầu người của vùng Bắc Trung Bộ nói chung ,gia đình em nói riêng?

MÔN : GDCD 9

Câu 1. 

   Bản thân em đã từng tham gia vào hoạt động kinh doanh chưa. Lấy VD( nếu có)

Câu 2

   A năm nay 14 tuổi, gia đình có công ty nhỏ  về lĩnh vực mây tre đan. Vì đã già yếu nên bố A muốn sang tên công ty cho A để cậu vừa học vừa quản lí.

Hỏi:  Việc sang tên công ty cho A theo như mong muốn của bố có hợp pháp không. Vì sao?

MÔN: TIẾNG ANH 9

Họ và tên: ____________________________________ Lớp: _____

1.  The package containing books and records .................last week.

    a. is delivered

b. are delivered 
   c. was delivered 

   d. were delivered

2. In 1886, Levi sewed a leather label ................. jeans.

     a. in


b. on



c. above

d. with

3. Different styles of jeans ............... to match the 60’s fashion.

     a. designed

b. are designed

c. were designed
d. designs

4. Water .................... on Mars.

   a. might find

b. might found
c. might be find
    d. might be found 

5. In some countries................... uniforms is compulsory in schools.

     a. wear

b. to wear


c. wore

d. wearing

6. This is the first time I .................. the experiment on plants.

     a. have done

b. do


c. would do

d. did

7. Women prefer to wear modern clothing at work because it’s ...................

     a. traditional

b. baggy

c. cheap

d. convenient

8. I haven’t seen John ................... he got married. 

     a. when

b. until

c. since

d. before

9.  If she……………………….time, she will write to you. 

      a. have           b. has               c. will have             d. had 

10.  If you want to lose weight , you ………………………go on a strict diet.  

       a. can              b.  could                c. should               d. may 

11.  If Mary doesn’t improve in English, we………………..have to find a tutor for her. 

       a. will                b. can               c. should            d. would 

12.  She asked me if I ………pop music. 

       a. liked              b. likes                c. like                 d. has liked 

13.  She asked me ………………. 

       a. if I am thirsty            b. If I was thirsty         c. If I were thirsty       d. If was I thirsty 

14.  The man asked me if I ……………………….a student. 

       a. am              b. were               c. was             d. will be 

15.  He said he …………………to visit me the following day. 

        a. will come             b. would come            c. came              d. come 

16. She asked him if he ……………………..play tennis. 

        a. can              b. will               c. would               d. must 

17. His father asked him if he ……………………the exam. 

        a. pass              b. passed               c. will pass               d. passes 

18.  If you don’t know the meaning of a word, you can look it up in……………… 

         a. a book           b . a record                c. a dictionary            d. a diary 

19.  Do you …………………any foreign language ? 

         a. talk                b. say                c. speak                 d. tell 

20.  Bill is good at mathematics. He wants …………………..a higher course of maths.  

        a. to go            b. to work               c. to visit              d. to attend 

21.  I can complete a …………………….English test if you want. 

        a. speak             b. spoke                c . speaking              d. spoken 

22.  Baird produced the first TV picture in 1962, …………………….? 

         a. did he      

b. didn’t he      
c. does he    

d. doesn’t he 

23.  You haven’t read this article on the website yet, …………………..? 

        a. have you     
b. haven’t you     
c. did you     
d. won’t you 

24.  You don’t like playing computer games,………………….?     

        a. don’t you      
b. haven’t you     
c. did you    

d. do you 

25.  Everything is all right,………………………..? 

        a. is it        

b. isn’t it      

c. are they    

d. aren’t they 

26.  He apologized for_______me______so long.

        a. keeping/ waiting         b. keep/ wait
   c. keeping/ to wait     
d. to keep/ waiting 

27.  It’s too hot now. Why don’t we go............?

       a. to swim                 
b. swimming          c. swim               
d. to have swim 

28.  Is it possible.............you.............our office?

        a. with/to see               b. for/to see          c. at/seeing       
d. from/seeing 

29. It takes me about two hours...............to Vung Tau 

        a. ride                  
b. riding                 
c. to ride             
d. rode 

30. “ Do you think I should buy this suit?”       “.............my opinion, it ‘s too expensive”

        a. In                          
b. To                      
c. From               
d. For 

II. Odd one out

1.         A. beaches                   B.goes                   C. misses                   D. fishes
2.         A. chemistry                B.champ                C. church                  D. champion

3.         A. passed                     B.watched              C. played                   D. washed
4.         A. bicycle                    B.cycle                   C. style                      D. type

5.         A bamboo                 B. paddy              C.entrance                D. banyan  

6.         A. invite                    B. river                 C primary               D. shrine 

7.         A. store                     B. hero                  C grocery                D. also
8.         A. countryside          B. moutain             C. south                  D plough 

9.          A. divice                     B. skill                      C. decide          
   D. polite  

10.        A. lend                        B. send                      C. mend            
   D. open 

III. Choose A, B, C, or D to complete the following passage.
Clothes today are very different ….(1)….the clothes of the 1800s. One difference is the way they look. For example, in the 1800s all women …(2)…dresses. The dresses all had long skirts. But today women do not always wear dresses with long skirts. Sometimes they wear short skirts. Sometimes they wear pants. Another difference between 1800s and today is the cloth. In the 1800s clothes …(3)….made only from natural kinds of…(4)….. They were made from cotton , wool, silk or linen. But today, there are many kinds of man- made cloth. A lot …(5)….clothes are now made from nylon, rayon , or polyester.

1. A. in

B. from

C. at


D. to

2. A. wore

B. took

C. gave

D. made

3. A. is

B. are     

C. were

D. was

4. A. silk

B. cotton

C. nylon

D. cloth

5. A. of

B. at 


C. in


D. from

THE END
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